
Thứ 

tự

Tên Vật tư, vật liệu thanh 

lý
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

I Nhà Hiệu bộ

1
Tôn lợp mái dày 3.0 dem

137m2
tấn 0,150             7.000.000              1.050.000 

2 Xà gồ thép U 80*40*5 tấn 0,530             7.000.000              3.710.000 

3 Cửa sổ hoa sắt vuông phi 12 tấn 0,150             7.000.000              1.050.000 

4 Cánh cửa pano kính gỗ N3 m2 23,000                  35.000                 805.000 

5
Cốt thép thu hồi trong bê

tông sàn mái, cột, giằng
tấn 1,540             7.000.000            10.780.000 

II
4 phòng học chức năng

trường THCS
                         -   

1
Tôn lợp mái dày 3.0 dem

190m2
tấn 0,170             7.000.000              1.190.000 

2 Xà gồ thép U 80*40*5 tấn 0,530             7.000.000              3.710.000 

3 Cửa sổ hoa sắt vuông phi 12 tấn 0,504             7.000.000              3.528.000 

4 Cánh cửa pano kính gỗ N3 m2 49,0                  35.000              1.715.000 

5
Cốt thép thu hồi trong bê

tông sàn mái, cột, giằng
tấn 2,562             7.000.000            17.934.000 

           45.472.000 

( Bằng chữ: Bốn lăm triệu bốn trăm bảy hai nghìn đồng)
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